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PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN 

CỦA CÁN BỘ KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO
1. Họ và tên:                                    Nguyễn Văn Toàn   Giới tính: Nam 
2. Năm sinh:                15/5/1975                 
3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm:                                                  Năm được phong:

Học vị:         Tiến sĩ.                            Năm đạt học vị: 2015
Năm, nước nhận học vị: 2015, Việt Nam.
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:

Khoa học giáo dục (Giáo dục thể chất)
6. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên chính
7. Địa chỉ nhà riêng: SN 08.09 Nguyễn Công Trứ, P. Đông Sơn, TP. Thanh Hóa
Điện thoại: 0919073768; email: nguyenvantoan@hdu.edu.vn
8. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Hồng Đức - Thanh Hoá.
Tên người đứng đầu: PGS.TS. Bù Văn Dũng, Hiệu trưởng
Địa chỉ cơ quan: 565 Quang Trung 3- Phường Đông Vệ- TP. Thanh Hóa
Điện thoại: 02373910222 ; Fax: 02373910475 ; Website: htttp://www.hdu.edu.vn

9. Quá trình đào tạo
      8.1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo:  trường Đại học TDTT Từ Sơn Bắc Ninh 
Ngành học:   Bóng chuyền
Tên đề tài: “Nghiên cứu sự phát triển sức mạnh tốc độ của vận động viên Bóng chuyền lứa tuổi 14-16 Thanh Hóa”

Nước đào tạo:    Việt Nam 
Năm tốt nghiệp:   1997
     9.2. Thạc sĩ
Hệ đào tạo: Chính quy.
Nơi đào tạo: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
Ngành học: Giáo dục thể chất
Tên đề tài: “Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức”
Nước đào tạo: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2004.
      9.3. Tiến sĩ

    
 Tiến sĩ chuyên ngành:  Giáo dục thể chất.  Năm cấp bằng: 2015.
    
 Nơi đào tạo:  Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
    
 Tên đề tài luận án:  “Nghiên cứu giải pháp và đánh giá hiệu quả Giáo dục thể chất theo hệ thống tín chircho sinh viên cao đẳng sư phạm Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa”
    10. Trình độ ngoại ngữ

Tiếng Anh: Văn bằng 2.  

Mức độ sử dụng: ……………………………..

Ngoại ngữ khác:
……………………. Mức độ sử dụng: ……………………………..
      11.  Qúa trình công tác.
	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	1997
	Bộ môn GDTC- QP Trường CĐSP Thanh Hoá
	Giáo viên trung học



	T10/1997 đến nay
	Bộ môn GDTC- QP (Khoa GDTC) trường Đại học Hồng Đức
	Giảng viên

	2005 đến 2008
	Trưởng bộ môn Điền kinh khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức
	Quản lý bộ môn, giảng viên

	2008 đến 2014
	Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức
	Quản lý khoa, giảng viên

	2014-2015
	Bí thư chi bộ, Phó trưởng khoa, phụ trách khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức
	Quản lý khoa, giảng viên

	2015 đến nay
	Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức
	Quản lý khoa, giảng viên


12.  Các công trình KH&CN
12.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia 
- Đề tài thạc sĩ: “Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức”

- Đề tài tiến sĩ: “Nghiên cứu giải pháp và đánh giá hiệu quả Giáo dục thể chất theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên cao đẳng sư phạm Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa”

- Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
	TT
	Tên đề tài nghiên cứu
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	1
	Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Giáo viên giáo dục thể chất trình độ cao đẳng ở  trường Đại Học Hồng Đức
	2009- 2010
	Cấp cơ sở
	Chủ nhiệm đề tài

	2
	Thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao thể  lực cho sinh viên  trường Đại học Hồng Đức
	2010-2011
	Cấp cơ sở
	Cộng tác viên

	3
	Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao thể lực chung cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức
	2011-2012
	Cấp cơ sở
	Cộng tác viên

	4
	 Nghiên cứu động cơ và phong trào tập luyện TDTT của sinh viên trường Đại học Hồng Đức
	2012-2013
	Cấp cơ sở
	Chủ nhiệm đề tài

	5
	Xây dựng chương trình nội dung dạy học Giáo dục thể chất không chuyên theo hướng phát triển năng lực người học ở trường Đại học Hồng Đức
	2015-2016
	Cấp cơ sở
	Chủ nhiệm đề tài

	6
	Nghiên cứu giải pháp phát triển thể chất cho học sinh tiểu học tỉnh Thanh Hóa
	2017-2019
	Cấp tỉnh
	Cộng tác viên


12.2. Các công trình khoa học đã công bố:
	TT
	Tên công trình
	Năm công bố
	Tên tạp chí

	1
	Ứng dụng công nghệ thông tin vào Quy trình giảng dạy môn Bóng chuyền và môn Điền kinh trường ĐH Hồng Đức Thanh Hóa
	2010
	Tạp chí Khoa học TDTT, Viện Khoa học Thể dục thể thao

	2
	Thực trạng đội ngũ giáo viên giáo dục thể  chất tại các trường tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Thanh Hóa
	2010
	Tạp chí Khoa học TDTT, Viện Khoa học Thể dục thể thao

	3
	Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho hệ đại học Trường Đại học Hồng Đức -  Thanh Hoá
	2011
	Tạp chí Khoa học TDTT, Viện Khoa học Thể dục thể thao

	4
	Nghiên cứu thực trạng động cơ tham gia tập luyện thể dục thể thao phong trào của giảng viên, viên chức lao động và học sinh sinh viên trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa
	2012
	Tạp chí Khoa học TDTT, Viện Khoa học Thể dục thể thao

	5
	Động cơ tham gia tập luyện thể dục thể thao của học sinh sinh viên trường Đại học Hồng 
	2012
	Tạp chí Khoa học TDTT, Viện Khoa học Thể dục thể thao

	6
	Thực trạng và một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên Khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập
	2013
	Tạp chí Khoa học đào tạo và huấn luyện thể thao,  trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

	7
	Thực trạng tổ chức và quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức
	Số 2 

năm 2014
	Tạp chí Khoa học và Đào tạo TDTT, trường Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí Minh

	8
	Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo theo học chế tín chỉ của Khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức
	Số 3 

năm 2014
	Tạp chí Khoa học và Đào tạo TDTT, trường Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí Minh

	9
	Xây dựng chương trình Giáo dục thể chất không chuyên cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức theo hệ thống tín chỉ
	Số đặc biệt 

năm 2017
	Tạp chí Giáo dục và xã hội

	10
	Thực trạng năng lực tự học của sinh viên Khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức
	Kỳ 2- 06/2021
	Tạp chí dạy và học ngày nay


12.3. Các sách, giáo trình  phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:

Tên sách: "Phát triển thể chất của học sinh Trung học phổ thông chuyên”

Năm xuất bản: 2016

Nhà xuất bản Thanh Hóa.

Mức độ tham gia: Tham gia biên soạn
      Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.

                                                                Thanh Hóa, ngày ....... tháng 02 năm 2022.
	Xác nhận của Cơ quan chủ quản

(Ký và ghi rõ họ tên)


	Người khai


                                                                                              Nguyễn Văn Toàn
	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
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LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Mẫu kê khai dành cho cán bộ tham gia hoạt động 

đào tạo trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ  của Trường Đại học Hồng Đức)
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:                                    Trịnh Văn Bắc   Giới tính: Nam 
Ngày, tháng, năm sinh:                26/121974
Nơi sinh: Tiểu khu 11, Xã thiệu hưng, huyện thiệu hóa, tỉnh Thanh hóa 
Quê quán: Tiểu khu 11, Xã thiệu hưng, huyện thiệu hóa, tỉnh Thanh hóa
Dân tộc:   Kinh 
Học vị cao nhất: Tiến sĩ 

Năm, nước nhận học vị:  Năm 2013 , Trung quốc 
Chức danh khoa học cao nhất: 

Chức vụ:   Phó trưởng khoa Giáo dục Thể chất 
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất, trường Đai học Hồng Đức
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: SN 81/71 khu tập thể giáo viên trường Đại học Hồng Đức, phố I phường Đông sơn TP Thanh hóa. 

Điện thoại liên hệ: 0945018581        Fax: 

E - mail: trinhvanbac@hdu.edu.vn
II. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy  

Nơi đào tạo:  trường Đại học TDTT Từ Sơn Bắc Ninh 

Ngành học:   Giáo dục thể chất 

Nước đào tạo:    Việt Nam 
Năm tốt nghiệp:   1997

2. Sau đại học  postgraduate training

Tiến sĩ chuyên ngành:  Giáo dục thể chất & Huấn luyện thể thao.
 
Năm cấp bằng:   2013.
  
Nơi đào tạo:  Học viện Thể dục Thể thao Thượng Hải – Trung Quốc 

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của giáo dục thể chất ở Việt Nam 
3. Trình độ ngoại ngữ
Ngoại ngữ khác: Trung quốc   Mức độ sử dụng: Giao tiếp và đọc tài liệu chuyên ngành.
III. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	1997
	Tổ thể chất Trường CĐSP Thanh Hoá
	Giáo viên trung học



	9/1997 - 2022
	Khoa giáo duc thể chất Trường Đại học Hồng Đức 
	Giảng viên




III.  QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia (Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng; Năm hoàn thành; Cấp quản lý; Trách nhiệm tham gia trong đề tài, chỉ nêu các đề tài hoàn thành từ 3 năm lại đây).


- Đề tài cấp cơ sở:  Nghiên cứu xây dựng mô hình câu lạc bộ thể dục thể thao cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức. 



- Đề tài thạc sĩ: Nghiên cứu xây dựng bài tập năng cao thể lực chung cho sinh viên nữ trường đại học Hồng Đức 


- Đề tài tiến sĩ: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả giáo dục thể chất ở Việt Nam  

2. Các công trình khoa học đã công bố: Chỉ nêu các công trình từ 5 năm lại đây


- Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất ở các trường trung học phổ thông tỉnh thanh hóa. Tạp chí giáo dục, bộ giáo dục và đào tạo 


- .Lựa chọn hệ thống bài tập nâng cao tốc độ di chuyển đánh cầu cho nam sinh viên hệ không chính quy trường Đại học Hồng Đức.  Tạp chí giáo dục, bộ giáo dục và dào tạo


- Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho sinh viên khối không chuyên thể dục thể thao trường Đại học Hồng Đức Thanh hóa. Tạp chí giáo dục, bộ giáo dục và dào tạo. 


- Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho sinh viên khối không chuyên thể dục thể thao trường Đại học Hồng Đức Thanh hóa. Tạp chí khoa học đào tạo và huấn luyện thể thao trường Đại học TDTT Bắc Ninh 2015.
3. Các sách, giáo trình  phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

      Xác nhận của cơ quan                         Thanh hóa;  ngày 17 tháng 02.  năm 2022
                                                                                         Người khai 
                                                                                        Trịnh Văn Bắc 

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN 

	1. Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên

	2. Năm sinh: 05-11-1979
	      3. Nam/Nữ:     Nữ

	4. Học hàm: 

    Học vị: Tiến sĩ
	
	Năm được phong học hàm: 

Năm đạt học vị: 2017

	5. Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên.

   Chức vụ: Trưởng Bộ môn LL&PPGD Khoa Giáo dục thể chất, ĐH Hồng Đức.

	6. Địa chỉ nhà riêng: Lô 111, MBQH 1334, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa.

	7. Điện thoại: CQ: 0237).3910.870;
	Mobile: 0912.276.799

	8. Fax:
	
	E-mail: Nguyenthiquyen@hdu.edu.vn

	9. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm:

Tên tổ chức: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Tên người Lãnh đạo: Hoàng Nam
Điện thoại người Lãnh đạo: 

Địa chỉ tổ chức: Số 565 Quang Trung - P. Đông Vệ - TP. Thanh Hóa

	10. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	ĐH SP Ngoại ngữ ĐH quốc gia Hà Nội
	Tiếng Anh
	2003

	Đại học
	ĐH TDTT TWI Từ Sơn-Bắc Ninh
	Cờ vua
	2004

	Thạc sỹ
	ĐH TDTT Bắc Ninh
	Giáo dục thể chất
	2009

	Tiến sỹ
	ĐH TDTT Bắc Ninh
	Giáo dục thể chất
	2017

	11. Quá trình công tác

	Thời gian
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ Tổ chức

	T8/2005 đến 2015
	Giảng viên
	Bộ môn Điền kinh – Thể dục,  Khoa GDTC
	Trường ĐH Hồng Đức

	Từ 2015 đến nay
	Giảng viên
	Bộ môn LL&PPGD GDTC,  Khoa GDTC
	Trường ĐH Hồng Đức

	T4/2009 đến nay
	Phó chủ tịch Công Đoàn
	Khoa Giáo dục thể chất
	Trường ĐH Hồng Đức

	T5/2017 đến nay
	Trưởng Bộ môn
	Khoa Giáo dục thể chất
	Trường ĐH Hồng Đức

	12. Các công trình công bố chủ yếu

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký trong 5 năm gần nhất)

	TT
	Tên công trình 
(bài báo, công trình...)
	Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình
	Nơi công bố 
(tên tạp chí đã đăng công trình)
	Năm công bố

	1
	Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên Cờ vua lứa tuổi 9 - 11 Tỉnh Thanh Hoá
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học Thể dục thể thao
	2010

	2
	Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả đập cầu cho sinh viên cao đẳng sư phạm thể dục công tác đội trường Đại học Hồng Đức
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học Thể dục thể thao
	2010

	3
	Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên Cờ vua lứa tuổi 9 - 11 Tỉnh Thanh Hoá
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học TDTT số 2/2011
	2011

	4
	Lạư chọn bài tập nâng cao hiệu quả đập cầu cho sinh viên cao đẳng sư phạm thể dục - Công tác đội trường Đại học Hồng Đức.
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học TDTT số 3/2011
	2011

	5
	Thực trạng và những biện pháp nâng cao chất lượng tự học các môn lý thuyết chuyên ngành theo học chế tín chỉ cho sinh viên thể dcj công tác đội trường Đại học Hồng Đức
	Tác giả
	Tạp chí khoa học đào tạo và huấn luyện thể thao Số 2/2012
	2012

	6
	Thực trạng công tác giảng dạy môn Cờ vua  cho sinh viên chuyên ngành thể dục – công tác đội Trường đại học Hồng Đức
	Tác giả
	Tạp chí khoa học đào tạo và huấn luyện thể thao Số 2/2013
	2013

	7
	Thực trạng chương trình giảng dạy các môn giáo dục thể chất cho sinh viên không chuyên trường đại học Hồng Đức.
	Tác giả
	Giáo dục và xã hội (số đặc biệt).
	2015

	8
	Thực trạng chương trình môn học Giáo dục thể chất của sinh viên các trường đại học
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học TDTT số 2/2016
	2016

	9
	Thực trạng nội dung và tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục thể chất cảu sinh viên các trường đại học
	Tác giả
	Tạp chí khoa học đào tạo và huấn luyện thể thao số 2/2016
	2016

	10
	Xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Bóng Đá cho sinh viên các trường Đại học. 
	Tác giả
	Giáo dục và xã hội số đặc biệt 

tháng 11/2017
	2017

	11
	Xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Bóng chuyền theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên chuyên ngành GDTC trường Đại học Hống Đức
	Tác giả
	Giáo dục và xã hội số 82{143} 

tháng 1/2018
	2018

	12
	Cơ sở xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên chuyên ngành GDTC trường ĐH Hồng Đức
	Tác giả
	Tạp chí Giáo dục và xã hội
	2018

	13
	Lựa chọn bài tập nâng cao trình độ khai cuộc trong cờ vua cho sinh viên khoa GDTC trường ĐH Hồng Đức
	Tác giả
	Tạp chí Giáo dục và xã hội (Số đặc biệt T12.2018)
	2018

	14
	Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập các học phần thực hành theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên chuyên ngành GDTC trường ĐH Hồng Đức
	Tác giả


	Tạp chí khoa học đáo tạo và huấn luyện thể thao (Số đặc biệt 2018)
	2018

	15
	Thực trạng nội dung và tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập các học phần chuyên ngành GDTC của SV trường ĐH Hồng Đức
	Đồng tác giả
	Kỷ yếu hội nghị khoa học về công tác GDTC và TDTT các trường ĐH, CĐ năm 2018
	2018

	16
	Hoạt động TDTT ngoại khóa của sinh viên trường Đại học Hồng Đức
	Tác giả
	Tạp chí Giáo dục và xã hội ( số đặc biệt kỳ I T3. 2019)
	2019

	17
	Lựa chọn biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động TDTT ngoại khóa cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức
	Tác giả
	Hội thảo khoa học quốc tế ĐH TDTT Bắc Ninh
	2019

	13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp...
(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)

	TT
	Tên và nội dung văn bằng
	Năm cấp văn bằng

	1
	ĐH Ngoại ngữ
	2003

	2
	ĐH TDTT
	2004

	3
	Thạc sĩ GDTC
	2009

	4
	Tiến sĩ GDTC
	2017

	14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn
(liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có)

	

	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian 
(bắt đầu - kết thúc)

	
	
	
	

	15. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia 
(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có)

	Tên đề tài/đề án, dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì
	Thời gian 
(bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc Chương trình (nếu có)
	Tình trạng đề tài 


	Nghiên cứu nội dung và tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập theo hướng phát triển năng lực cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất trường ĐH Hồng Đức.
	2016-2017
	Đề tài NCKH cấp cơ sở
	Đã nghiệm thu

	Tên đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia
	Thời gian 
(bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc Chương trình 
(nếu có)
	Tình trạng đề tài 


	Thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao thể lực cho sinh viên  trường Đại học Hồng Đức
	2010- 2011
	Đề tài NCKH cấp cơ sở (Cộng tác viên)
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu giải pháp phát triển và mở rộng câu lạc bộ Vovinam cho sinh viên Trường Đại học Hồng Đức
	2015-2016
	Đề tài NCKH cấp cơ sở (Cộng tác viên)
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu giải pháp phát triển thể chất cho học sinh tiểu học tỉnh Thanh Hóa.
	2018- 2020
	Đề tài NCKH cấp tinh

(Cộng tác viên)
	Đã nghiệm thu

	Lựa chọn hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn nhảy xa cho sinh viên chuyên ngành GDTC, Trường ĐH Hồng Đức
	2018- 2019
	Đề tài NCKH cấp cơ sở 

(Cộng tác viên)
	Đã nghiệm thu

	16. Sách:

	Tên sách
	Mức độ tham gia
	Nhà xuất bản


	Năm xuất bản

	Tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục thể chất cho sinh viên các trường đại học
	Chủ biên 
	NXB Lao động – xã hội Hà Nội
	2017

	Thanh Hóa, ngày 14 tháng 2 năm 2022

NGƯỜI KÊ KHAI

Nguyễn Thị Quyên

	

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
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   LÝ LỊCH KHOA HỌC
II. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:  TRỊNH VIỆT DŨNG   Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh:  10/5/1983

Nơi sinh:  Nga thanh, nga sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

Quê quán: Tỉnh Thanh Hóa.

Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ.

Năm, nước nhận học vị: 2013

Chức danh khoa học cao nhất: Thạc sỹ

Chức vụ: GV BM LL&PPGDTC
Đơn vị công tác: Khoa GDTC

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Nga thanh, nga sơn, Tỉnh Thanh Hóa. 
Điện thoại liên hệ:   0913304403                                           Fax: 

E - mail: trinhvietdung@hdu.edu.vn
II. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học

Hệ đào tạo: Cử nhân TDTT

Nơi đào tạo:  Trường ĐHTDTT Bắc Ninh 
Ngành học: GDTC

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
2. Sau đại học
Thạc sỹ chuyên ngành giáo dục học năm cấp bằng; 2013
Nơi đào tạo:  Trường ĐHTDTT Bắc Ninh

3. Trình độ ngoại ngữ

Tiếng Anh:         C                               Mức độ sử dụng: 

Ngoại ngữ khác:
                        Mức độ sử dụng: Thông thạo
III. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

	Thời gian 
	Vị trí công tác
	Lĩnh vực chuyên môn
	Cơ quan công tác

	Từ năm 10/10/2009 
	Giảng viên Khoa GDTC
	GDTC
	Trường ĐH Hồng Đức.

	Từ năm 2010 đến năm 2013
	Học Thạc sỹ
	GDTC
	Trường ĐHTDTT Bắc Ninh

	Từ năm 2013 đến nay.
	Giảng viên Khoa GDTC
	GDTC
	Trường ĐH Hồng Đức.


IV.  QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

Đề tài cấp cơ sở: 

2. Các công trình khoa học đã công bố: Trong nước.
	TT
	Tên công trình
(bài báo, công trình...)
	Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình
	Nơi công bố 
(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản)
	Năm công bố

	1
	Tạp chí Quốc gia.
	 
	 
	 

	 
1
	Một số bài tập lựa chọn nhằm phát triển tốc độ trong môn cầu lông cho sinh viên trường Đại Học Hồng Đức.
	Trịnh Việt Dũng.
	Tạp chí giáo dục và xã hội
	2016

	 
2
	Một số biện pháp nâng cao hoạt động ngoại khoá cho sinh viên, trường ĐH Hồng Đức
	Trịnh Việt Dũng.
	Tạp chí Giáo dục và xã hội, hiệp hội các trường Đại học 
	2017

	3
	Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thong tin để đổi mới phương pháp dạy học ở khoa giáo dục thể chất trường ĐH Hồng Đức.
	Trịnh Việt Dũng.
	Tạp chí Dạy và học ngày nay
	số 2 /2019, trang 45-48

	4
	Vai trò công tác cố vấn học tập ở trường ĐH Hồng Đức.
	Trịnh Việt Dũng
	Tạp chí Giáo dục và xã hội, hiệp hội các trường Đại học số đặc biệt
	số 2 /6/2020, trang 45-48

	5
	Thực trạng thể lực chung của sinh viên năm thứ nhất khoa ngoại ngữ trường ĐH Hồng Đức.
	Trịnh Việt Dũng
	Tạp chí Giáo dục 
	/6/2020.

	6
	Nhu cầu tập môn GDTC  của sinh viên trường ĐH Hồng Đức.
	Trịnh Việt Dũng
	Tạp chí giáo dục và xã hội
	6/2017

	7
	Thực trạng công tác GDTC và nhu cầu tham gia hoạt động ngoại khóa môn cầu lông cho sinh viên trường ĐH Hồng Đức.
	Trịnh Việt Dũng
	Tạp chí giáo dục và xã hội

	6/2017


2. Các công trình khoa học đã công bố: Ngoài nước.
2. Các sách, giáo trình  phục vụ đào tạo đại học và sau đại học
	1
	Giáo trình Lý luận và phương pháp Thể Dục Thể thao trường học.
	Th.s Trịnh Việt Dũng.
	NXB Đại Học Thái Nguyên.
	2021


      Xác nhận của cơ quan                         Thanh Hóa,  ngày 24 tháng 02  năm 2022
                                                                                                Người khai 

                                                                                              Trịnh Việt Dũng.
	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
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LÝ LỊCH KHOA HỌC
III. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:  PHẠM VĂN ĐÀN    Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh:  25.12.1974

Nơi sinh: Phường Lam Sơn, Thị Xã Bỉm Sơn Tỉnh Thanh Hóa.

Quê quán: Phường Lam Sơn, Thị Xã Bỉm Sơn Tỉnh Thanh Hóa.

Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ.

Năm, nước nhận học vị: 2014, Trung Quốc

Chức danh khoa học cao nhất: Tiến sĩ

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Bóng, 

Đơn vị công tác: Khoa GDTC

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số nhà 76 Khu A TT Trường ĐHHồng Đức.

Điện thoại liên hệ:   0913352113                                           Fax: 

E - mail: phamvandan@hdu.edu.vn
II. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học

Hệ đào tạo: Cử nhân TDTT

Nơi đào tạo:  Trường ĐHTDTT Bắc Ninh 
Ngành học: GDTC

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1997
2. Sau đại học

Tiến sĩ chuyên ngành:   GDTC                                            Năm cấp bằng: 2014
Nơi đào tạo:  Trung Quốc

Tên đề tài luận án: Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất ở các trường trung học cơ sở  bắc trung bộ.
3. Trình độ ngoại ngữ

Tiếng Anh:         C                               Mức độ sử dụng: 

Ngoại ngữ khác:
   Tiếng Trung             Mức độ sử dụng: Thông thạo
III. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

	Thời gian 
	Vị trí công tác
	Lĩnh vực chuyên môn
	Cơ quan công tác

	Từ năm 1998 đến năm 2010
	Giảng viên Khoa GDTC
	GDTC
	Trường ĐH Hồng Đức.

	Từ năm 2010 đến năm 2014
	Học Tiến sĩ
	GDTC
	Học viện Thể dục Thể thao Vũ Hán (Trung Quốc).

	Từ năm 2014 đến nay.
	Giảng viên Khoa GDTC
	GDTC
	Trường ĐH Hồng Đức.


V.  QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

3. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

Đề tài cấp cơ sở: 

1. Lựa chọn một số bài tập để nâng cao khả năng di chuyển trong cầu lông cho sinh viên khoa GDTC, trường ĐH Hồng Đức.

2. Lựa chọn một số bài tập để nâng cao khả năng di chuyển trong môn bóng rổ cho sinh viên khoa GDTC, trường ĐH Hồng Đức.

2. Các công trình khoa học đã công bố: Trong nước.
	TT
	Tên công trình
(bài báo, công trình...)
	Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình
	Nơi công bố 
(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản)
	Năm công bố

	1
	Hội nghị khoa học Quốc tế.
	 
	 
	 

	1
	Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất ở các trường trung học cơ sở  bắc trung bộ.
	Phạm Văn Đàn.
	Hội thảo khoa học Quốc tế tầm nhìn đến năm 2020
	         2013

	2
	Tạp chí Quốc gia.
	 
	 
	 

	 
2
	Một số kết quả vận dụng các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất ở các trường trung học cơ sở Thành Phố Thanh Hóa.
	Phạm Văn Đàn.
	Tạp chí Giáo dục, Bộ giáo dục và đào tạo
	210/2012

	 
3
	Kết quả thực nghiệm về bài tập lựa chọn nâng cao chất lượng học tập “học phần cầu lông” cho sinh viên khoa GDTC, trường ĐH Hồng Đức
	Phạm Văn Đàn.
	Tạp chí Dạy và học ngày nay
	2012



	4
	Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất ở các trường trung học cơ sở  Tỉnh Thanh Hóa.
	Phạm Văn Đàn.
	Tạp chí Giáo dục và xã hội, hiệp hội các trường Đại học
	số 45/2014, trang 45-48

	5
	Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đào tạo của khoa giáo dục thể chất trường ĐH Hồng Đức.
	   Phạm Văn Đàn.
	Tạp chí Giáo dục và xã hội, hiệp hội các trường Đại học số đặc biệt
	05 /2016, 

	6
	Ứng dụng công nghệ thong tin trong đổi mới phương pháp dạy học ở khoa giáo dục thể chất trường ĐH Hồng Đức.

	   Phạm Văn Đàn.
	Tạp chí Giáo dục và xã hội
	08/2016,

	7
	Một số biện pháp nâng cao hoạt động ngoại khóa về GDTC cho sinh viên trường Đại Học Hồng Đức.


	   Phạm Văn Đàn.
	Tạp chí Giáo dục và xã hội
	03/2017


2. Các công trình khoa học đã công bố: Ngoài nước.

	TT
	Tên công trình
     (bài báo)
	Là tác giả công trình
	Nơi công bố 
(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản)
	Năm công bố

	1
	The Preliminary Measures to Improve The Quality of Physical Education in Junior

High Schools in North-Central Vietnam
	Van Dan Pham.
	International Journal of Health, Physical Educationand Computer Science in Sports
	2019


	2
	Selecting exercises to improve the speed strength ofbasketball for students of the Physical Education

Department of Hong Duc University

	Dan Van Pham.
	International Journalof Physical Education, Sports and Health
	2020

	
	
	
	
	

	 
3
	Applyinginformation technology in the age of 4.0

industryto innovate teaching methods in physical

education 
	Dan Van Pham.
	International Journal of Health, Physical Educationand Computer Science in Sports


	  2021

	 

	Tên công trình
     (bài báo)
	Là  đồng tác giả công trình
	Nơi công bố 
(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản)
	Năm công bố

	4
	Impact of physical activity games for enhancing physical fitness of primary school pupils
	Hung Manh Nguyen, Thanh Van Nguyen and Dan Van Pham
	International Journal of Health,Physical Educationand Computer Science in Sports
	2020


4. Các sách, giáo trình  phục vụ đào tạo đại học và sau đại học
	 1
	Giáo trình Cờ Vua.

	TS. Phạm Văn Đàn.
	NXB Đại Học Thái Nguyên.
	 2016

	2
	Giáo trình xác suất thống kế.
	TS. Phạm Văn Đàn Chủ biên.
	NXB  Thanh Hóa.
	2019

	3
	Giáo trình Lý luận và phương pháp Thể Dục Thể thao trường học.
	TS. Phạm Văn Đàn Chủ biên.
	NXB Đại Học Thái Nguyên.
	2021


      Xác nhận của cơ quan                         Thanh Hóa,  ngày 18 tháng 01  năm 2022
                                                                                         Người khai 

                                                                                       Phạm Văn Đàn.

	          ỦY BAN NHÂN DÂN

           TỈNH THANH HÓA
	Số hiệu viên chức: …………..

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
	


SƠ YẾU LÝ LỊCH VIÊN CHỨC
	Ảnh màu 
(4 x 6 cm)

	1) Họ và tên khai sinh:  LÊ TRỌNG ĐỒNG 
2) Tên gọi khác: Không
3) Sinh ngày: 16 tháng 05 năm 1979,            Giới tính (nam, nữ): Nam
4. Nơi sinh: Xã Nguyên bình, Huyện Tĩnh gia, Tỉnh Thanh Hóa.
5) Quê quán: Xã Nguyên bình, Huyện Tĩnh gia, Tỉnh Thanh Hóa.

	6) Dân tộc: Kinh,                                               7) Tôn giáo: Không
8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa.
9) Nơi ở hiện nay: Số nhà 26/35B Nguyễn Công Trứ, phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa.

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Giảng viên
11) Ngày tuyển dụng: 01/09/2005, Cơ quan tuyển dụng: Trường Đại học Hồng Đức Tỉnh Thanh Hoá.
12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Trưởng bộ môn Điền kinh – Thể dục.
13) Công việc chính được giao: Quản lý và giảng dạy
14) Chức danh nghề nghiệp viên chức: Giảng viên (hạng II) Mã số: V. 07.01.02
Bậc lương: 1 GVC, Hệ số: 4,40, Ngày hưởng: 01/01/2021, Phụ cấp chức vụ: 0,4 Phụ cấp khác: 
15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12
15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sĩ
15.3- Lý luận chính trị: Sơ cấp LLCT 

15.4- Quản lý nhà nước: Chứng chỉ
15.5- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
15.6- Ngoại ngữ: HSK 3 Tiếng Trung   

 15.7- Tin học: Trình độ B
16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:                       ,  Ngày chính thức:  
17) Ngày tham gia tổ chức chính trị-xã hội: Ngày vào đoàn TNCS Hồ Chí Minh 19/5/1995
18) Ngày nhập ngũ: …../……./……., Ngày xuất ngũ: …../…./….., Quân hàm cao nhất: ……..…..

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất: 
20) Sở trường công tác: …………………………………………………………...…………………
21) Khen thưởng: +Bằng khen của UBND Tỉnh đạt huy chương đồng môn Pencak Silat tại Sea games 21 ở Malaisia năm 2001.
                + Bằng khen của Sở TDTT Tỉnh năm 2001.

22) Kỷ luật: Không

23) Tình trạng sức khỏe: Tốt,  Chiều cao: 1,80m, Cân nặng: 90 kg, Nhóm máu: 0
24) Là thương binh hạng: 1/4., Là con gia đình chính sách: 
25) Số CMND/CCCD: 038079003263.  Ngày cấp: 24/05/2019.  
26) Số sổ BHXH: …………….……
27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
Từ tháng, năm- Đến tháng, năm
Hình thức đào tạo
Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
ĐH TDTT Bắc Ninh
Điền kinh
1999 - 2003
Chính quy
Đại học
ĐH TDTT Bắc Ninh
Thạc sĩ GDTC
2005 - 2008
Không tập trung
Thạc sĩ
HV TT Thượng Hải TQ
Nghiên cứu sinh
2009 - 2013
Tập trung
Tiến sĩ
ĐH Phúc đán TQ
HSK 3
2013
Bồi dưỡng
Chứng chỉ
Học viện QLGD
Quản lý giáo dục
T11/2014- T3/ 2015
Bồi dưỡng
Chứng chỉ
28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ…
T12/2003 đến nay

Là giảng viên Trường ĐH Hồng Đức, Thanh Hoá.
T11/2005 – T10/2008

Học Thạc sĩ GDTC tại trường Đại học TDTT Bắc Ninh

T10/2008

Phó Trưởng bộ môn Cầu lông, Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Hồng Đức

T10/2009 – T6/2013

Nghiên cứu sinh tại trường Học viện Thể thao Thượng Hải Trung Quốc.
T4/2014 đến nay

Phó trưởng bộ môn phụ trách bộ môn LL&PPGD GDTC, Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Hồng Đức.
T11/2015

Trưởng bộ môn LL&PPGD GDTC, Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Hồng Đức.
T7/2017 đến T5/2021

Trưởng bộ môn Điền kinh – Thể dục, Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Hồng Đức.

T6/2021 đến nay

Trưởng bộ môn Bóng - Điền kinh, Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Hồng Đức.

2017 đến T11/2020

Phó Bí thư Liên chi đoàn (Bí thư chi đoàn CBGD) khoa GDTC, trường Đại học Hồng Đức



	


29) TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:

Trên cơ sở định hướng các hướng nghiên cứu như trên, tôi đã đạt được những kết quả về mặt nghiên cứu khoa học qua các công trình nghiên cứu như sau:

1. Đề tài khoa học: Tôi đã chủ trì 01 đề tài cấp cơ sở (cấp trường) và cộng tác viên  01 đề tài cấp tỉnh đồng thời tham gia cộng tác viên 02 đề tài cấp cơ sở. Cụ thể: 

	TT
	Tên đề tài
	Năm bắt đầu/Năm kết thúc
	Trách nhiệm cá nhân trong đề tài
	Xếp loại

	1
	Nghiên cứu nội dung và tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên chuyên ngành GDTC trường Đại học Hồng Đức
	2017/2018
	Cộng tác viên
	Khá

	2
	“Nghiên cứu giải pháp phát triển Câu lạc bộ võ Vovinam cho sinh viên Trường Đại học Hồng Đức”.
	2016/2017
	Chủ nhiệm đề tài
	Khá

	3
	Nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng học tập các môn thể thao tự chọn phù hợp theo học chế tín chỉ cho sv không chuyên trường ĐH Hồng Đức
	2018/2019
	Cộng tác viên
	Xuất sắc


2. Bài báo khoa học: 

Hàng năm tôi đều tham gia viết bài cho các tạp chí khoa học chuyên ngành, đến nay tôi đã có 13 bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành. Cụ thể:

	TT
	Năm công bố 
	Tên bài báo
	Tên, số tạp chí công bố

	1
	2012
	Nghiên cứu các tiêu chí tuyển chọn nam VĐV Pencak Silat vào giai đoạn huấn luyện ban đầu.
	Tạp chí Khoa học Thể thao.

	2
	8/2014
	Bóng chuyền bãi biển vượt khó để vươn lên. 
	Tạp chí Thể thao.

	3
	2015
	Tính tự giác, tích cực của sinh viên trường ĐH Hồng Đức trong giờ học giáo dục thể chất.
	Số 357, Tạp chí Giáo dục (Kỳ 1- Tháng 5/2015)

	4
	2/2016
	Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại khóa cho sinh viên trường ĐH Hồng Đức.
	Tạp chí  Giáo dục&Xã hội

	5
	8/2016
	Biện pháp phát triển và mở rộng Câu lạc bộ Vovinam – Việt Võ Đạo cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức.
	Tạp chí Giáo dục&Xã hội.

	6
	9/2016
	Phát triển và mở rộng CLB Vovinam – Việt Võ Đạo cho sinh viên trương ĐH Hồng Đức – Thực trạng và giải pháp.
	Tạp chí Giáo dục&Xã hội.

	7
	1/2017
	Lựa chọn bài tập giảng dạy kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân cho sinh viên khoa GDTC trường ĐH Hồng Đức.
	Tạp chí Giáo dục&Xã hội.

	8
	6/2018
	Lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển sức bền tốc độ môn bóng rổ cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất trường ĐH Hồng Đức
	Tạp chí Giáo dục&Xã hội (Kỳ 1- Tháng 6/2018)

	9
	6/2018
	Biện pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao thể lực cho sinh viên khoa Mầm non trường ĐH Hồng Đức
	Tạp chí Giáo dục&Xã hội (Kỳ 1- Tháng 6/2018)

	10
	6/2018
	Năng lực sức nhanh của sinh viên K20 khoa Giáo dục thể chất trường ĐH Hồng Đức
	Tạp chí Giáo dục&Xã hội (Kỳ 2- Tháng 6/2018)

	11
	6/2018
	Đánh giá hiệu quả xây dựng chương trình giảng dạy môn Vovinam cho sinh viên hệ không chuyên ngành Giáo dục thể chất K19 Trường ĐH Hồng Đức.
	Tạp chí Giáo dục&Xã hội (Kỳ 2- Tháng 6/2018)

	12
	12/2018
	Lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực chung môn Bóng chuyền cho nữ sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất trường ĐH Hồng Đức
	Tạp chí Giáo dục&Xã hội (Số đặc biệt)

	13
	4/2019
	Dạy và học môn bóng rổ của sinh viên hệ không chuyên ngành Giáo dục thể chất trường ĐH Hồng Đức.
	Tạp chí Giáo dục&Xã hội (Kỳ 2- Tháng 4/2019)


30) MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU:

Trong số các công trình đạt được thì biêu biểu nhất là các công trình nghiên cứu sau:

1. Cộng tác viên đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu giải pháp phát triển thể chất cho học sinh tiểu học tỉnh Thanh Hóa”.

Đây là công trình mang tính cấp thiết cao khi mà thực trạng năng lực thể chất (bao gồm hình thái, chức năng, tố chất thể lực) của học sinh các trường tiểu học nói chung và học sinh tiểu học của tỉnh Thanh Hóa nói riêng còn nhiều hạn chế so với tiêu chuẩn chung. Bên cạnh đó tầm vóc (chiều cao) của dân số Việt Nam nói chung còn thua xa so với các nước trong khu vực. Quá trình nghiên cứu trên là cơ sở đánh giá thực trạng thể chất cũng như các điều kiện để thực hiện công tác giáo dục thể chất để tìm ra các giải pháp phù hợp, các biện pháp tập luyện hiệu quả nhằm phát triển thể chất cho học sinh tiểu học tỉnh Thanh Hóa.

2. Công trình: Phát triển và mở rộng CLB Vovinam – Việt Võ Đạo cho sinh viên trương ĐH Hồng Đức – Thực trạng và giải pháp, đăng trên tạp chí Giáo dục&Xã hội, 9/2016.

Công trình này đề cập đến một vấn đề cấp thiết ở trường ĐH Hồng Đức đó là: Hoạt động ngoại khóa môn võ Vovinam ít được duy trì thường xuyên trong sinh viên đặc biệt là các khoá sinh viên sau khi đã kết thúc học các học phần GDTC (vì các em chỉ được học chính khóa 5 học kỳ đầu) hay nói cách khác hoạt động này còn kém tính hiệu quả. Điều này phần nào ảnh hưởng đến việc duy trì cũng như nâng cao sức khỏe cho các em. 

Quá trình nghiên cứu thực trạng đã tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động TDTT ngoại khóa của sinh viên trường ĐH Hồng Đức và tiến hành đề xuất được một số biện pháp để nâng cao hiệu quả phát triển CLB hoạt động TDTT ngoại khoá cho sinh viên cũng như nâng cao chất lượng đào tạo nói chung và chất lượng GDTC nói riêng trong nhà trường.

3. Đồng biên soạn sách chuyên khảo: “ Tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập môn giáo dục thể chất cho sinh viên các trường Đại học”, 2017.

Cuốn sách này là tài liệu tham chuyên khảo giúp giảng viên, sinh viên có được tổng quan các vấn đề về công tác kiểm tra đánh giá môn học Giáo dục thể chất cho đối tượng là học sinh, sinh viên các trường Đại học. Đây là đối tượng học sinh, sinh viên do các em phải học các môn chính theo thời gian quy định nhiều hơn so với các trường ĐH chuyên Giáo dục thể chất, nên quỹ thời gian dành các hoạt động tập luyện ngoại khoá hầu như chưa được thực hiện một cách đầy đủ. Chính điều đó đã dẫn đến thực trạng thể chất (bao gồm hình thái, chức năng và tố chất thể lực) của học sinh, sinh viên các trường Đại học còn nhiều hạn chế. Trên cơ sở nhìn nhận vấn đề, từ đó nghiên cứu, đề xuất xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục thể chất sao cho có hiệu quả đối với đối tượng này.

4. Đồng chủ biên: “Giáo trình  Bóng rổ”, NXB ĐH Thái Nguyên, 2019.
4. BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

1. Biên soạn chương trình đào tạo:

Tôi tham gia xây dựng và  biên soạn tất cả các chương trình đào tạo cho sinh viên ở tất cả các trình độ của ngành:

- Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng Thể dục – Công tác đội.

- Chương trình đào tạo trình độ đại học GDTC.

2. Biên soạn sách phục vụ đào tạo: 

- Chủ trì biên soạn sách: “Giáo trình Bóng rổ”.

- Đồng biên soạn sách chuyên khảo: “Tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập môn giáo dục thể chất cho sinh viên các trường Đại học”
31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG CỦA VIÊN CHỨC

	Tháng/năm
	T09/2009
	T09/2012
	T09/2015
	T09/2017
	T09/2020
	T01/2021

	Mã CDNN/bậc
	15111
	15111
	15111
	15111
	V.07.01.03
	V.07.01.02

	Hệ số lương
	2,67
	3,00
	3,33
	3,66
	3,99
	4,40


32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HOẶC SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….........
Thanh Hoá, Ngày 17 tháng 02 năm 2022
	Người khai
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật

Lê Trọng Đồng
	Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý hoặc sử dụng viên chức
(Ký tên, đóng dấu)


	            ỦY BAN NHÂN DÂN
              TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN 

CỦA CÁN BỘ KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

1. Họ và tên: Hoàng Thế Hoạt


 
2. Năm sinh: 21/01/1980                 

3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm:                                                  
Năm được phong:

Học vị:         Thạc sĩ.                            

Năm đạt học vị: 2011

Năm, nước nhận học vị: 2011, Việt Nam.
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:

Khoa học giáo dục (Giáo dục thể chất)
6. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên
7. Địa chỉ nhà riêng: SN Lô 07 MBQH 741. P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 0915861181; email: hoangthehoat@hdu.edu.vn
8. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Hồng Đức - Thanh Hoá.
Tên người đứng đầu: PGS.TS. Bù Văn Dũng, Hiệu trưởng
Địa chỉ cơ quan: 565 Quang Trung 3- Phường Đông Vệ- TP. Thanh Hóa
Điện thoại: 02373910222 ; Fax: 02373910475 ; Website: htttp://www.hdu.edu.vn

9. Quá trình đào tạo
      8.1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy  

Nơi đào tạo: Trường Đại học TDTT Từ Sơn Bắc Ninh 

Ngành học: Bóng bàn

Nước đào tạo:    Việt Nam 

Năm tốt nghiệp:   2003

     9.2. Thạc sĩ

Hệ đào tạo: Chính quy.
Nơi đào tạo: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
Ngành học: Giáo dục thể chất
Tên đề tài: “Nhu cầu đào tạo giáo viên thể dục cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2005-2010”
Nước đào tạo: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2011.
      9.3. Tiến sĩ

    10. Trình độ ngoại ngữ

Tiếng Anh: Văn bằng 2.  

Mức độ sử dụng: ……………………………..

Ngoại ngữ khác:
……………………. Mức độ sử dụng: ……………………………..
      11.  Qúa trình công tác.

	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	T12/2006 đến nay
	Khoa GDTC trường Đại học Hồng Đức
	Giảng viên


12.  Các công trình KH&CN
12.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia 

- Đề tài thạc sĩ: “Nhu cầu đào tạo giáo viên thể dục cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2005-2010”


- Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
	TT
	Tên đề tài nghiên cứu
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	1
	Lựa chọn một số bài tập đi chuyển đơn bước nâng cao hiệu quả kỹ thuật vụt bóng nhanh thuận tay trong giảng dạy môn bóng bàn ở  trường Đại Học Hồng Đức
	2011- 2012
	Cấp cơ sở
	Cộng tác viên


12.2. Các công trình khoa học đã công bố:
	TT
	Tên công trình
	Năm công bố
	Tên tạp chí

	1
	Thêm một đơn vị tài trợ cho thể thao người khuyết tật Việt Nam
	2015
	Tạp chí thể thao

	2
	Đấu kiếm Việt Nam chiến tích tuyệt vời
	2016
	Tạp chí thể thao

	3
	Các yếu tố khách quan ảnh hưởng tới động cơ tập luyện ngoại khóa
	2019
	Tạp chí thể thao

	4
	Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác GDTC cho sinh viên khối không chuyên TDTT trường ĐH Hồng Đức
	2019
	Kỷ yếu HTKH Trường ĐH tài chính-Marketing

	5
	Một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật gò bóng thuận tay trong dạy học môn bóng bàn cho sinh viên chuyên ngành GDTC trường Đại học Hồng Đức
	2021
	Tạp chí khoa học trường ĐH Hồng Đức


12.3. Các sách, giáo trình  phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:

      Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.

                                                                Thanh Hóa, ngày ....... tháng 02 năm 2022.
	Xác nhận của Cơ quan chủ quản

(Ký và ghi rõ họ tên)


	Người khai
 Hoàng Thế Hoạt


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN 

CỦA CÁN BỘ KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

1. Họ và tên: Nguyễn Xuân Trọng


 
2. Năm sinh: 13/6/1965                 

3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm:                                                  
Năm được phong:

Học vị:         Thạc sĩ.                            

Năm đạt học vị: 2011

Năm, nước nhận học vị: 2011, Việt Nam.
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:

Khoa học giáo dục (Giáo dục thể chất)
6. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên chính
7. Địa chỉ nhà riêng: Hải Triều. P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 0912812568; email: nguyenxuantrong@hdu.edu.vn
8. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Hồng Đức - Thanh Hoá.
Tên người đứng đầu: PGS.TS. Bù Văn Dũng, Hiệu trưởng
Địa chỉ cơ quan: 565 Quang Trung 3- Phường Đông Vệ- TP. Thanh Hóa
Điện thoại: 02373910222 ; Fax: 02373910475 ; Website: htttp://www.hdu.edu.vn

9. Quá trình đào tạo
      8.1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy  

Nơi đào tạo: Trường Đại học TDTT Từ Sơn Bắc Ninh 

Ngành học: ĐH Vinh

Nước đào tạo:    Việt Nam 

Năm tốt nghiệp:   2002

     9.2. Thạc sĩ

Hệ đào tạo: Chính quy.
Nơi đào tạo: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
Ngành học: Giáo dục thể chất
Tên đề tài: “Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ của vận động viên bóng bàn 7-8 tuổi Thành phố Thanh Hóa”
Nước đào tạo: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2010.
      9.3. Tiến sĩ

    10. Trình độ ngoại ngữ

Tiếng Anh: Chứng chỉ.  

Mức độ sử dụng: ……………………………..

Ngoại ngữ khác:
……………………. Mức độ sử dụng: ……………………………..
      11.  Qúa trình công tác.

	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	Từ 1986 – 1994 
	Trường THCS Lý tự Trọng, Thanh Hóa
	Giáo viên

	Từ 1994 - đến nay
	Khoa GDTC trường ĐH Hồng Đức
	Giảng viên


12.  Các công trình KH&CN
12.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia 

- Đề tài thạc sĩ: “Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ của vận động viên bóng bàn 7-8 tuổi Thành phố Thanh Hóa”


- Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp 
	TT
	Tên đề tài nghiên cứu
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	1
	Lựa chọn một số bài tập đi chuyển đơn bước nâng cao hiệu quả kỹ thuật vụt bóng nhanh thuận tay trong giảng dạy môn bóng bàn ở  trường Đại Học Hồng Đức
	2011- 2012
	Cấp cơ sở
	Chủ nhiệm đề tài

	2
	“Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ của vận động viên bóng bàn 7-8 tuổi Thành phố Thanh Hóa”
	2012-2013
	Cấp cơ sở
	Cộng tác viên

	3
	“Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tập luyện kỹ thuật phát cầu bằng mặt trái của vợt với đường cầu thấp gần cho sinh viên hệ không chuyên trường Đại học Hồng Đức”
	2015-2016
	Cấp cơ sở
	Cộng tác viên

	4
	“Thực trạng công tác huấn luyện sức mạnh tốc độ của các câu lạc bộ bóng chuyền Việt Nam”.
	2017-2018
	Cấp cơ sở
	Cộng tác viên


12.2. Các công trình khoa học đã công bố:
	TT
	Tên công trình
	Năm công bố
	Tên tạp chí

	1
	Xây dựng thang điểm đánh giá kết quả học tập môn cầu lông cho sinh viên chuyên ngành Cao đẳng sư phạm Thể dục – Công tác đội trường Đại học Hồng Đức
	2016
	Khoa học huấn luyện

	2
	Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh môn bóng rổ cho SV nam hệ không chuyên trường ĐH Hồng Đức
	2017
	Tạp chí giáo dục &xã hội

	3
	Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tập luyện kỹ thuật phát cầu bằng mặt trái của vợt với đường cầu thấp gần cho sinh viên hệ không chuyên trường Đại học Hồng Đức
	2018
	Khoa học huấn luyện

	4
	Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện của vận động viên bóng bàn 7-8 tuổi Thành phố Thanh Hóa
	2019
	Khoa học huấn luyện

	5
	Nghiên cứu bài tập sữa mạnh tốc độ môn bóng rổ cho SV nữ trường ĐH Hồng Đức
	2020
	Dạy và học ngày nay


12.3. Các sách, giáo trình  phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:

Sách tham khảo. Phát triển thể chất của học sinh trung học phổ thông, NXB Thanh Hóa, năm 2016
      Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.

                                                                Thanh Hóa, ngày ....... tháng 02 năm 2022.
	Xác nhận của Cơ quan chủ quản

(Ký và ghi rõ họ tên)


	Người khai
 Nguyễn Xuân Trọng


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN 

CỦA CÁN BỘ KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

1. Họ và tên:
Hoàng Sỹ Trung

Giới tính: Nam 
2. Năm sinh:
01/5/1982                

3. Nam/Nữ:

Nam
4. Học hàm:                                                  Năm được phong:

Học vị:
Thạc sĩ                            Năm đạt học vị: 2012

Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam.
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:

Khoa học giáo dục (Giáo dục thể chất)
6. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên 
7. Địa chỉ nhà riêng: SN 02/13  Vệ Yên, P. Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 0914882981; email: hoangsytrung@hdu.edu.vn
8. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Hồng Đức - Thanh Hoá.
Tên người đứng đầu: PGS.TS. Bù Văn Dũng, Hiệu trưởng
Địa chỉ cơ quan: 565 Quang Trung 3- Phường Đông Vệ- TP. Thanh Hóa
Điện thoại: 02373910222 ; Fax: 02373910475 ; Website: htttp://www.hdu.edu.vn

9. Quá trình đào tạo
      8.1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy  

Nơi đào tạo:  trường Đại học TDTT Từ Sơn Bắc Ninh 

Ngành học:   Điền Kinh

Nước đào tạo:    Việt Nam 

Năm tốt nghiệp:   2004

     9.2. Thạc sĩ

Hệ đào tạo: Chính quy.
Nơi đào tạo: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
Ngành học: Giáo dục thể chất
Tên đề tài: “Xây dựng hệ thống bài tập bổ rợ chuyên môn trong quá trình giảng dạy kỹ thuật nhảy cao úp bụng cho nam sinh viên khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức”
Nước đào tạo: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2004.
    10. Trình độ ngoại ngữ

Tiếng Anh: Văn bằng 2.  

Mức độ sử dụng: ……………………………..

Ngoại ngữ khác:
……………………. Mức độ sử dụng: ……………………………..
      11.  Qúa trình công tác.

	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	T2/2008 đến nay
	Bộ môn Điền Kinh (Khoa GDTC) trường Đại học Hồng Đức
	Giảng viên


12.  Các công trình KH&CN
12.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia 

- Đề tài thạc sĩ: ”Xây dựng hệ thống bài tập bổ rợ chuyên môn trong quá trình giảng dạy kỹ thuật nhảy cao úp bụng cho nam sinh viên khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức”

- Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
	TT
	Tên đề tài nghiên cứu
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	1
	Lựa chọn hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn Nhảy xa cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Thể chất trường ĐH Hồng Đức
	2018 -2019
	Cấp cơ sở
	Chủ nhiệm đề tài

	2
	Nghiên cứu giải pháp phát triển thể chất cho học sinh tiểu học tỉnh Thanh Hóa
	2017-2019
	Cấp tỉnh
	Cộng tác viên


12.2. Các công trình khoa học đã công bố:
	TT
	Tên công trình
	Năm công bố
	Tên tạp chí

	1
	Xã hội hóa, động lực phát triển TDTT ở Bắc Ninh
	2016
	Tạp chí Khoa học TDTT, 

	2
	Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đào tạo của Khoa Giáo dục Thể chất  Trường Đại học Hồng Đức
	5/2016
	Tạp chí Giáo dục và xã hội, hiệp hội các trường Đại học

	3
	Sẵn sàng cho ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
	2017
	Tạp chí Khoa học TDTT, 

	4
	Lựa chọn hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn nhảy xa cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức
	2020
	Tạp chí Giáo dục 

	5
	Nguyên cứu lựa chọn các biện pháp tổ chức hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho học sinh THPT Tô Hiến Thành, Tỉnh Thanh Hóa
	K1 Tháng 6/2021
	Dạy và Học ngày nay

	6
	Thực trạng hoạt động TDTT ngoại khóa của học sinh trường THPT Hoằng Hóa 4 Tỉnh Thanh Hóa
	K2 Tháng 6/2021
	Dạy và Học ngày nay


12.3. Các sách, giáo trình  phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:

Tên sách: "Giáo trình môn học: Lý luận và phương pháp thể dục thể thao trường học”

Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản Thái Nguyen.

Mức độ tham gia: Tham gia biên soạn
      Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.

                                                                Thanh Hóa, ngày ....... tháng 02 năm 2022.
	Xác nhận của Cơ quan chủ quản

(Ký và ghi rõ họ tên)


	Người khai


                                                                                             Hoàng Sỹ Trung

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN 

CỦA CÁN BỘ KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

1. Họ và tên:                                    Cao Ngọc Thành   Giới tính: Nam 
2. Năm sinh:                22/8/1986                 

3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm:                                                  Năm được phong:

Học vị:         Thạc sĩ.                            Năm đạt học vị: 2013

Năm, nước nhận học vị: 2013, Việt Nam.
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:

Khoa học giáo dục (Giáo dục thể chất)
6. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên
7. Địa chỉ nhà riêng: SN 612 Đường Bà Triệu khu Tân M, Thị trấn Hậu lộc Thanh Hóa

Điện thoại: 0915898836; email: caongocthanh@hdu.edu.vn
8. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Hồng Đức - Thanh Hoá.
Tên người đứng đầu: PGS.TS. Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng
Địa chỉ cơ quan: 565 Quang Trung 3- Phường Đông Vệ- TP. Thanh Hóa
Điện thoại: 02373910222 ; Fax: 02373910475 ; Website: htttp://www.hdu.edu.vn

9. Quá trình đào tạo
      8.1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy  

Nơi đào tạo:  Trường Đại học TDTT Từ Sơn Bắc Ninh 

Ngành học:   Bóng Rổ

Nước đào tạo:    Việt Nam 

Năm tốt nghiệp:   2009

     9.2. Thạc sĩ

Hệ đào tạo: Chính quy.
Nơi đào tạo: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
Ngành học: Giáo dục thể chất
Tên đề tài: “Ứng dụng các biện pháp tổ chức hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa nâng cao thể lực cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức”
Nước đào tạo: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2013.
    10. Trình độ ngoại ngữ

Tiếng Anh: B1 Châu Âu.  

Mức độ sử dụng: ……………………………..

Ngoại ngữ khác:
……………………. Mức độ sử dụng: ……………………………..
      11.  Qúa trình công tác.

	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	2009 – T10/2011
	Trung tâm Văn hóa TDTT huyện Hậu lộc
	Viên chức



	T11 2011 đến nay
	Bộ môn Bóng - ĐK (Khoa GDTC) trường Đại học Hồng Đức
	Giảng viên


12.  Các công trình KH&CN
12.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia 

- Đề tài thạc sĩ: “Ứng dụng các biện pháp tổ chức hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa nâng cao thể lực cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức”
- Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
	TT
	Tên đề tài nghiên cứu
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	1
	Lựa chọn một số bài tập để nâng cao tốc độ môn bóng rổ cho SV Trường Đại học Hồng Đức
	2018- 2019
	Cấp cơ sở
	Cộng tác viên


12.2. Các công trình khoa học đã công bố:
	TT
	Tên công trình
	Năm công bố
	Tên tạp chí

	1
	Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật gò bóng thuận tay trong dạy học môn bóng bàn cho sinh viên ngành GDTC Đại học Hồng Đức
	Kỳ 2- 05/2021
	Tạp chí giáo dục


12.3. Các sách, giáo trình  phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:

Tên sách: "Giáo trình môn học Lý luận và phương pháp thể dục thể thao trường học”

Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.

Mức độ tham gia: Tham gia biên soạn
      Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.

                                                                Thanh Hóa, ngày ....... tháng 02 năm 2022.
	Xác nhận của Cơ quan chủ quản

(Ký và ghi rõ họ tên)


	Người khai


                                                                                              Cao Ngọc Thành

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN 

	1. Họ và tên: Dương Thái Bình

	2. Năm sinh: 09-5-1978
	      3. Nam/Nữ:     Nam

	4. Học hàm: 

    Học vị: Thạc sĩ
	
	Năm được phong học hàm: 

Năm đạt học vị: 2010

	5. Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên.

   Chức vụ: P.Trưởng Bộ môn LL&PPGD Khoa Giáo dục thể chất, ĐH Hồng Đức.

	6. Địa chỉ nhà riêng: 18, Đường HT6, Thôn Bình Tây, Hoằng Thịnh – Hoằng Hóa.

	7. Điện thoại: CQ: 0237).3910.870;
	Mobile: 0984.101.488

	8. Fax:
	
	E-mail: duongthaibinh@hdu.edu.vn

	9. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm:

Tên tổ chức: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Tên người Lãnh đạo: Bùi Văn Dũng

Điện thoại người Lãnh đạo: 

Địa chỉ tổ chức: Số 565 Quang Trung - P. Đông Vệ - TP. Thanh Hóa

	10. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	ĐH TDTT TWI Từ Sơn-Bắc Ninh
	Thể dục
	2002

	Thạc sỹ
	ĐH TDTT Bắc Ninh
	Giáo dục thể chất
	2010

	11. Quá trình công tác

	Thời gian
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ Tổ chức

	T4/2005 đến 2010
	Giảng viên
	Bộ môn Điền kinh – Thể dục,  Khoa GDTC
	Trường ĐH Hồng Đức

	Từ 2010 đến nay
	Phó Trưởng Bộ môn
	Khoa Giáo dục thể chất
	Trường ĐH Hồng Đức

	12. Các công trình công bố chủ yếu

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký trong 5 năm gần nhất)

	TT
	Tên công trình 
(bài báo, công trình...)
	Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình
	Nơi công bố 
(tên tạp chí đã đăng công trình)
	Năm công bố

	1
	Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp và ứng dụng trong công tác quản lý sinh viên khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa 
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao số 2/2010


	2010

	2
	Thực trạng công tác quản lý sinh viên cao đẳng thể dục công tác đội trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa” 
	Tác giả
	Tạp chí khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao – Trường Đại học TDTT Bắc Ninh số 4/2011
	2011

	3
	Đánh giá công tác GDTC và thể lực chung trường đại học Hồng Đức 


	Tác giả
	Tạp chí  khoa học số 2/2013   trường đại học TDTT TPHCM
	2013

	4
	Ngiên cứu diễn biến trình độ tập luyện của vận động viên cầu lông tre trung tâm đào tạo vận động viên trường đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh  
	Đồng tác giả
	Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
	2015

	5
	Thực trạng thể lực chung của sinh viên trường đại học Hồng Đức 
	Tác giả
	Tạp chí Giáo dục & Xã hội 
	2016

	6
	Các bài tập với ghế
	Tác giả
	Tạp chí khoa học Đào tạo và huấn luyện thể thao
	2020

	7
	Xây dựng và phát triển trường Đại học TDTT Bắc Ninh giai đoạn 1975-1986
	Tác giả
	Tạp chí khoa học Đào tạo và huấn luyện thể thao
	2021

	8
	Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ thạc sĩ và tiến sĩ
	Đồng tác giả
	Tạp chí khoa học Đào tạo và huấn luyện thể thao
	2021

	9
	Lựa chọn bài tập phát triển thể lực cho nam sinh viên năm thứ nhất không chuyên GDTC, trường ĐHHĐ
	Tác giả
	Tạp chí khoa học Đào tạo và huấn luyện thể thao
	2021

	13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp...
(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)

	TT
	Tên và nội dung văn bằng
	Năm cấp văn bằng

	1
	ĐH TDTT
	2002

	2
	Thạc sĩ GDTC
	2010

	14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn
(liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có)

	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian 
(bắt đầu - kết thúc)

	
	
	
	

	15. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia 
(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có)

	Tên đề tài/đề án, dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì
	Thời gian 
(bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc Chương trình (nếu có)
	Tình trạng đề tài 


	Lựa chọn một số bài tập nâng cao thể lực chung cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức.
	2012-2013
	Đề tài NCKH cấp cơ sở
	Đã nghiệm thu

	Tên đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia
	Thời gian 
(bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc Chương trình 
(nếu có)
	Tình trạng đề tài 


	Nghiên cứu động cơ và phong trào tập luyện TDTT cho sinh viên đại học Hồng Đức
	2012-2013
	Đề tài NCKH cấp cơ sở (cộng tác viên)
	Đã nghiệm thu

	Xây dựng chương trình và nội dung giảng dạy giáo dục thể chất hệ không chuyên theo hướng phát triển năng lực người học ở trường đại học Hồng Đức
	2016-2017
	Đề tài NCKH cấp cơ sở (cộng tác viên)
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu giải pháp phát triển thể chất cho học sinh tiểu học tỉnh Thanh Hóa.
	2018- 2020
	Đề tài NCKH cấp tinh

(cộng tác viên)
	Đã nghiệm thu

	Thanh Hóa, ngày    tháng 12 năm 2021

Dương Thái Bình


	


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN 

	1. Họ và tên: Lê Anh Vinh

	2. Năm sinh: 25-04-1978
	      3. Nam/Nữ:     Nam

	4. Học hàm: 

    Học vị: Thạc sỹ
	
	Năm được phong học hàm: 

Năm đạt học vị: 2009

	5. Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên.

   Chức vụ: Phó,trưởng Bộ môn Bóng – Điền kinh, Khoa Giáo dục thể chất, ĐH Hồng Đức.

	6. Địa chỉ nhà riêng: 04 Lê Quý Đôn, Phường Ba Đình, TP Thanh Hóa.

	7. Điện thoại: CQ: 0237).3910.870;
	Mobile: 0918058898

	8. Fax:
	
	E-mail: leanhvinh@hdu.edu.vn

	9. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm:

Tên tổ chức: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Tên người Lãnh đạo: Hoàng Nam
Điện thoại người Lãnh đạo: 

Địa chỉ tổ chức: Số 565 Quang Trung - P. Đông Vệ - TP. Thanh Hóa

	10. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	ĐH TDTT TWI Từ Sơn-Bắc Ninh
	Giáo dục thể chất
	2000

	Đại học
	ĐH Mở Hà Nội
	VB2 Tiếng Anh
	2012

	Thạc sỹ
	ĐH TDTT Bắc Ninh
	Giáo dục thể chất
	2009

	11. Quá trình công tác

	Thời gian
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ Tổ chức

	T03/2003 đến nay
	Là giảng viên Trường ĐH Hồng Đức, Thanh Hoá.
	Khoa GDTC –Trường Đại học HĐ
	Trường ĐH Hồng Đức

	2005 - 2015
	UVBTV,Bí thư LCĐ Khoa,Giảng viên
	Bộ môn Cầu lông -  Khoa GDTC
	Trường ĐH Hồng Đức

	T10/2005- 2012
	Bộ môn Cầu lông -  Khoa GDTC
	Bộ môn Cầu lông -  Khoa GDTC
	Trường ĐH Hồng Đức

	2012- 2020
	Phó trưởng bộ môn LL&PPGD GDTC, Khoa Giáo dục thể chất
	Bộ môn LL&PPGD GDTC, Khoa Giáo dục thể chất
	Trường ĐH Hồng Đức

	2020 đến nay
	PhóTrưởng bộ môn Bóng -  Điền kinh , Khoa Giáo dục thể chất, 
	Bộ môn Bóng -  Điền kinh , Khoa Giáo dục thể chất
	Trường ĐH Hồng Đức

	12. Các công trình công bố chủ yếu

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký trong 5 năm gần nhất)

	TT
	Tên công trình 
(bài báo, công trình...)
	Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình
	Nơi công bố 
(tên tạp chí đã đăng công trình)
	Năm công bố

	1
	Nghiên cứu mức độ phù hợp cho Nam VĐV bóng rổ lứa tuổi 12-13 Thanh hóa. 
	Tác giả
	Tạp chí khoa học và  Huấn luyện thể thao số 3/2012
	2012

	2
	Xây dựng các biện pháp rèn luyện kỹ năng giảng dạy cho sinh viên CĐTD CTĐ Kkao GDTC Trường Đại học Hồng Đức.
	Tác giả
	Tạp chí khoa học Đào tạo và Hấn luyện thể thao số 2(2013)
	2013

	3
	 Đại hội TDTT các cấp tỉnh Ninh Bình đạt kết quả tốt.
	Tác giả
	Tạp chí Thể thao- Tổng cục TDTT- Bộ VHTTDL- 2014
	2014

	4
	Xây dựng Các biện pháp rèn luyện kỹ năng giảng dạy môn GDTC cho sinh viên CĐTD CTĐ khoa GDTC Trường Đại học Hồng Đức
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học Dạy và Học ngày nay 2014
	2014

	5
	Đường tới Rio của Điền kinh Việt Nam. 
	Tác giả
	Tạp chí Thể thao- Tổng cục TDTT- Bộ VHTTDL (2016)
	2016

	6
	Lựa chọn một số bài tập để nâng cao kỹ thuật dẫn bóng tốc độ môn bóng rổ  cho sinh viên  trường Đại học Hồng Đức
	Tác giả
	Tạp chí Giáo dục và xã hội- 01/2017
	2018

	7
	Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ môn Taewondo cho nam sinh viên chuyên ngành GDTC ử ĐH Hồng Đức
	Tác giả
	Tạp chí dạy và học ngày nay  T10/2019
	2019

	8
	Lựa chọn một số bài tập nâng cao hiệu quả nội dung nhảy cao kiểu bước qua cho học sinh khối 8 bậc THCS.
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học Dạy và Học ngày nay 5/2021
	2021

	
	
	
	
	

	Thanh Hóa, ngày    tháng   năm 2022
NGƯỜI KÊ KHAI

Lê Anh Vinh

	


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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LÝ LỊCH KHOA HỌC
IV. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Duy Hùng.                         
Giới tính: Nam.
Ngày, tháng, năm sinh: 20/3/1979.               
Nơi sinh: Xã Tượng Văn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá.

Quên quán: Xã Tượng Văn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá.

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sỹ.

Năm, nước nhận học vị: 2011, Việt Nam.
Chức danh khoa học cao nhất: 
Chức vụ: .

Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất, Trường Đại học Hồng Đức - Thanh Hoá. 
Nơi ở hiện nay: Tượng Văn, Nông Cống, Thanh Hoá.

Điện thoại liên hệ: 0979191226.

Fax:                                                                           E-mail: Nguyenduyhung@hdu.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học
Hệ đào tạo: Chính quy.
Nơi đào tạo: Trường Đại học TDTT Từ Sơn - Bắc Ninh.
Ngành học: Bóng đá
Nước đào tạo: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2001.

2. Sau đại học
2.1. Thạc sỹ

Hệ đào tạo: Chính quy.
Nơi đào tạo: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
Ngành học: Giáo dục thể chất
Nước đào tạo: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2011.

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả sút bóng cầu môn cho lứa tuổi 13-15 tỉnh Thanh Hóa”.
2.2. Tiến sĩ

3. Trình độ ngoại ngữ

Tiếng Anh: Chứng chỉ B1.  

Mức độ sử dụng: ……………………………..

Ngoại ngữ khác:
……………………. Mức độ sử dụng: …………………………….

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	T01/2002 – T3/2005
	Trường THPT Hà Văn Mao, Bá Thước – Thanh Hoá
	Giáo viên 

	T4/2005 đến nay
	Khoa Giáo dục thể chất, Trường Đại học Hồng Đức
	Giảng viên 


IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia (Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng; Năm hoàn thành; Cấp quản lý; Trách nhiệm tham gia trong đề tài).
	TT
	Tên đề tài
	Năm bắt đầu/

Năm kết thúc
	Cấp quản lý
	Trách nhiệm cá nhân trong đề tài

	1
	Nghiên cứu giải pháp phát triển thể chất cho học sinh tiểu   học tỉnh Thanh Hóa.
	2017/2019
	Cấp tỉnh
	Cộng tác viên

	1
	Lựa chọn hệ thống bài tập nâng cao tốc độ di chuyển đánh cầu cho nam sinh viên hệ không chuyên GDTC trường Đại học Hồng Đức
	2014/2015.
	Cấp cơ sở
	Chủ nhiệm đề  tài


2. Các công trình khoa học đã công bố: 
	TT
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số tạp chí công bố

	1
	2017
	Nâng cao chất lượng học tập môn vệ sinh thể dục thể thao cho SV ngành GDTC trường ĐH Hồng Đức
	Tạp chí Giáo dục & Xã hội số đặc biệt tháng 5

	2
	2018
	Đánh giá thực trạng hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa của sinh viên trường đại học Hồng Đức
	Tạp chí thiết bị Giáo dụcSố 170

Kỳ 1 Tháng 6

	3
	2019
	
	

	4
	2020
	Xây dựng thang điểm đánh giá kết quả học tập môn bóng đá cho sinh viên chuyên ngành đại học GDTC Đại học Hồng Đức
	Tạp chí thiết bị Giáo dụcSố đặc biệt tháng 6

	5
	2021
	Lựa chọn test và đánh giá thực trạng tốc độ của vận động viên bóng đá lứa tuổi 15 tỉnh Thanh Hóa
	Tạp chí Thiết bị giáo dụcSố đặc biệt   tháng 6

	6
	
	Thưc trạng tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá trình độ tập luyện học phần bóng đá cho sinh viên ngành GDTC trường Đại học Hồng Đứ
	Tạp chí khoa học Đào tạo và huấn luyện thể thaoSố đặc biệt/ 2021


3. Các sách, giáo trình  phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:

	Năm xuất bản
	Tên sách
	Nhà xuất bản
	Mức độ tham gia

	2017
	Tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục thể chất cho sinh viên các trường đại học
	NXB Lao động – xã hội Hà Nội
	Cộng tác viên


      Xác nhận của cơ quan                         Thanh Hóa, ngày 16 tháng 02  năm 2022
                                                                                            
Người khai 










       
        Nguyễn Duy Hùng

